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TÓM TẮT

Tổn thương cầu thận trong Lupus ban đỏ rất thường gặp và là biến chứng nặng liên quan đến tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân SLE, do đó việc phát hiện sớm tổn thương cầu thận liên quan đến tiên lượng người bệnh. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 110 bệnh nhân được chẩn đoán SLE theo tiêu chuẩn SLICC 2012 mà chưa có tổn thương thận trước đó, tiến hành tại phòng khám quản lý Lupus bệnh viện Bạch Mai, với mục tiêu phát hiện sớm tổn thương cầu thận qua tỷ số Microalbumin/creatinine niệu (ACR). Kết quả cho thấy có 22/110 bệnh nhân SLE có xét nghiệm ACR dương tính (ACR ≥ 3 mg/mmol), chiếm tỷ lệ 20%. Xét nghiệm có độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 83,8%, giá trị dự báo dương tính 22,7% và giá trị dự báo âm tính là 100%. ACR niệu có mối tương quan tuyến tính thuận khá chẽ với protein niệu, với r = 0,602, p < 0,001. Như vậy xét nghiệm ACR niệu có giá trị cao trong phát hiện sớm tổn thương cầu thận ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống.
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SUMMARY

THE VALUE OF EARLY DETECTION OF RENAL IMPAIRMENT BY ACR (URINE MICROALBUMIN TO CREATININE RATIO TEST) IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Renal disorders are common and serious complication in SLE and are associated with significant morbidity and mortality of SLE patients. Therefore it is very important for pateints to detect early renal disorders, because it associates with prognosis’pateints. A cross-sectional study was carried out on 110 SLE patients diagnosed according to the criteria of Systemic International Collaborating Clinics 2012 and they never have any renal disorder before. The study was conducted at Department of Out SLE patients in BachMai Hospital. The study aimed to detect early renal disorders in SLE patients, by using a urine microalbumin to creatinine ratio test. In the study, 22 per 110 patients (20%) have a positive test for ACR (ACR ≥3 mg/mmol). The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of ACR test were 100%, 83.8%, 22.7% and 100%, respectively. ACR ≥ 3 mg/mmol was close positively correlated with protein in the total analysis of urine test (r=0.602, p<0.001). The study indicates that ACR test is a screening test with high validity in detecting early renal disorder for SLE pateints.
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